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1 Vũ Quỳnh Chi 25/02/2021 x 3171588364 Vũ Văn Hiệp Tự do Vũ Thị Anh CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0399752838

2 Lê Quang Minh Trí 10/04/2021 x Lê Hồng Phi Tự do Hoàng Thị Ánh Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Vụ Nông, Đại Bản 0932753412

3 Ngô Minh Anh 22/03/2021 x Ngô Văn Nam Tự do Phạm Thị Huyên CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0377276941 Mới

4 Nguyễn Duy Bảo 13/04/2021 x Nguyễn Văn Chiến CN Lê Thị Huyên Y tá Thôn Cữ Thôn Cữ 0975189209 Mới

5 Nguyễn Bách Diệp 29/12/2021 x Nguyễn Hữu Đức GV Phạm Thị Khánh Linh GV Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0799220696 Mới

6 Nguyễn Ngọc Diệp 06/12/2021 x Nguyễn Đình Hoàn CN Trương Thị Hồng GV Thôn Bắc, Tân 
Tiến

Thôn Bắc, Tân 
Tiến 0904124269 Mới

7 Nguyễn Hữu Minh Đức 22/06/2021 x Nguyễn Hữu Tuấn CN Trương Thị Mai CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0981891026 Mới

8 Vũ Ngọc Thuỳ Dương 31/10/2021 x Vũ Văn Thành CN Phạm Thị Mỹ Lệ CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0358666298 Mới

9 Phạm Đức Khang 20/09/2021 x Phạm Văn Ninh CN Nguyễn Thị Quý CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0934374134 Mới

10 Trương Duy Khánh 06/05/2021 x CN Trương Thị Hằng Nội 
trợ Cụm 1 - Dụ Nghĩa Cụm 1 - Dụ Nghĩa 0966477169 Mới

11 Phạm Ngọc Thanh Mẫn 15/05/2021 x Phạm Ngọc Việt Bộ đội Trần Thị Thu Hường GV Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0962773204 Mới

12 Nguyễn Nhật Đăng Minh 06/06/2021 x Nguyễn Thành Đô CN Phạm Thị Thanh 
Hương CN Thôn Cữ Nghĩa Xá, Lê Chân 0898533962 Mới

13 Nguyễn Thu Ngân 27/04/2021 x Nguyễn Văn Sinh CN Kiều Thanh Dung CN Thôn Cữ Phú Xuyên, Hà 
Nội 0836667477 Mới

14 Phạm Thanh Thảo 27/08/2021 x Phạm Thanh Tùng CN Vũ Diệu Linh CN Thôn Cữ P. Quán Toan 0342359928 Mới

15 Phạm Minh Trí 17/02/2021 x Phạm Văn Tuấn CN Đinh Thị Hoài Tự do Thôn Cữ Thôn Cữ 0819671398 Mới

16 Nguyễn Phương Trinh 11/01/2021 x Nguyễn Văn Giáp NV Nguyễn Thu Thuỷ GV Thôn Cữ Thôn Cữ 0936587171 Mới

17 Nguyễn Cát Bảo Vy 12/01/2022 x Nguyễn Văn Vinh CN Trịnh Thị Thanh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0961894444 Mới

18 Nguyễn Tuấn Hưng 21/03/2022 x Nguyễn Văn Duy CN Trương Thị Hà GV Thôn Cữ Thôn Cữ 0364560169 Mới
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19 Lê Hải Anh 16/04/2021 x Lê Văn Cường Tự do Nguyễn Thị Thuỳ Dung Tự do Phí Xá Phí Xá 0966929815 Mới

20 Vũ Gia Hân 22/07/2021 x Vũ Văn Hải CN Mạc Thị Quỳnh CN Phí Xá Phí Xá 0969880067 Mới

21 Lê Minh Hiếu 03/10/2021 x Lê Văn Nhật CN Lê Thị Hà CN Phí Xá Phí Xá 0987078045 Mới

22 Hoàng Anh Minh 11/10/2021 x Hoàng Anh Quân CN Lưu Thị Thanh Loan CN Phí Xá Phí Xá 0975189399 Mới

23 Nguyễn Thị Ánh Nga 28/07/2021 x Nguyễn Văn Quyền CN Lý Thị Thủy CN Phí Xá Phí Xá 0967218881 Mới

24 Đinh Phúc Nguyên 16/03/2021 x Đinh Hải Sơn CN Phạm Thị Ngọc Anh CN Phí Xá Phí Xá 0988962547 Mới

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Trương Thị Mùi
Nguyễn Thị Hồng

Lưu Thị Nhiệm
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